CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bộ bài tập thực hành học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu hệ cao đẳng)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
· Sinh ngày, tháng, năm: 03/02/1980                           Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Tin học
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên khoa Công nghệ thông tin.
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng trước khi có sáng kiến:
Khi tham gia giảng dạy học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu tại khoa công nghệ thông tin, tôi nhận thấy:

· Sinh viên rất khó khăn trong việc tiếp cận và tự học bộ môn này. 
· Trong quá trình lên lớp giảng viên cũng rất vất vả trong việc hướng dẫn sinh viên thực hành.   
Vì hiện nay khoa công nghệ thông tin chưa có bộ bài tập thực hành môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến:
Trong thời đại ngày nay những người biết đến công nghệ thông tin đều có thể hình dung được tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu. Nhất là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin không thể thiếu khối lượng kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu khi tốt nghiệp. Chính vì vậy để giúp sinh viên nghiên cứu, học tập và thi cử đạt kết quả tốt cho môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, đồng thời hệ thống hóa các dạng bài tập cho giảng viên dễ dàng hơn khi cùng tham gia giảng dạy chung môn học này. Tôi đã nghĩ đến việc xây dựng bộ bài tập thực hành học phần hệ quản trị CSDL dành riêng cho hệ cao đẳng và đó cũng là một nhu cầu hết sức cần thiết và cấp bách để hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn ngày càng phát triển của trường CĐKT Lý Tự Trọng hiện nay. 
3. Tên sáng kiến: 

Xây dựng bộ bài tập thực hành học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.

4. Nội dung của sáng kiến:
 Yêu cầu chung

· Tạo thư mục BaiTapHocPhanHeQTCSDL để lưu giữ các bài tập theo từng cơ sở dữ liệu.

· Khi thực hành dùng cả hai công cụ Enterprise Manager và Query Analyzer. Đặc biệt thực hành nhiều bằng câu lệnh T-SQL trên công cụ Query Analyzer cho các bài tập dưới đây.

CHƯƠNG I: BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER VÀ NGÔN NGỮ T-SQL
Mục tiêu thực hành:

· Làm quen các thao tác cơ bản của Enterprise Manager

· Biết bắt đầu và kết thúc SQL Server

· Biết tạo nhóm SQL Server mới

· Biết hiển thị các thuộc tính CSDL

· Biết định cấu hình các chức năng của SQL Server

· Biết dừng dịch vụ SQL, và bắt đầu chạy lại dịch vụ

· Biết xóa và phục hồi lại CSDL

BÀI TẬP 01 

· Dùng công cụ Enterprise Manager để thực hiện các yêu cầu sau:
1. Khởi động và chạy Enterprise Manager.
2. Đăng ký một SQL Server mới trong nhóm SQL Server khi chạy lần đầu tiên sau khi cài đặt.
3. Bắt đầu và kết thúc SQL Server.
4. Liệt kê các bước để tạo các nhóm SQL Server mới.
5. Tạo CSDL mới.
· Dùng công cụ Query Analyzer để:
6. Tạo CSDL mới bằng câu lệnh CREATE DATABASE với cú pháp đầy đủ.
7. Cấu hình các chức năng của SQL Server bằng cách dùng thủ tục sp_dboption.
8. Xoá CSDL bằng câu lệnh DROP DATABASE.
BÀI TẬP 02

· Dùng Enterprise Manager để thực hiện các yêu cầu sau:
1. Cấu hình các chức năng của SQL Server bằng cách sử dụng hộp thoại properties.
2. Hãy liệt kê các bước để Xoá và xem việc lưu trữ các file cơ sở dữ liệu.
3. Hãy liệt kê các bước để đính kèm file CSDL trong Enterprise Manager
4. Sử dụng Online Help để tìm ý nghĩa của dòng lệnh DBCC SHOWCONFIG và áp dụng nó.
Hướng dẫn thao tác từng bước cho bài tập 01, bài tập 02

1.  Khởi động và thực thi Enterprise Manager

Thực thi SQL Server Enterprise Manager bằng việc chọn biểu tượng Enterprise Manager trong nhóm chương trình Microsoft SQL Server. (hình 1.1)
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Hình 1.1

           Sau khi chọn biểu tượng Enterprise Manager, xuất hiện cửa sổ như hình 1.2 
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2. Đăng ký một SQL Server mới trong nhóm SQL Server khi chạy lần đầu tiên sau khi cài đặt.

Ở lần chạy đầu tiên khi mới cài đặt SQL Server, chúng ta phải đăng ký một SQL Server mới trong nhóm SQL Server như sau:

Bước 1: Chọn SQL Server Group, nhấn chuột phải trên SQL Server Group, xuất hiện 1 shortcut menu, ta chọn chức năng “New SQL Server Registration…” (xem hình 2.1)
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Bước 2: Hộp thoại “Register SQL Server Wizard” xuất hiện, ta nhấn nút “Next” trên hộp thoại này. (hình 2.2)


Bước 3: Chọn một Server hoặc nhiều Server trong hộp thoại như hình 2.3
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Sau đó nhấn nút Next

Bước 4: Hộp thoại chọn chế độ Authentication xuất hiện như hình 2.4
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Nhấn nút Next trong hộp thoại này


Bước 5:


Chọn nhóm SQL Server trong hộp thoại hình 2.5
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Nhấn nút Next


Bước 6:


Nhấn nút Finish trong  hộp thoại hình 2.6
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3. Bắt đầu và kết thúc SQL Server

SQL Server cho phép chúng ta Start, pause, continue, và stop một CSDL cục bộ hoặc từ xa của SQL Server.


a) Bắt đầu SQL Server

Chúng ta có thể bắt đầu SQL Server từ Enterprise Manager bằng cách nhấn chuột phải trên server, và sau đó nhấn nút Start. (Xem hình 3.1)

[image: image9.png]ver Enterprise Manag
File Acion View Tools Window Hel

« - @@ = ® %k NGO B

‘i Console Root\Microsoft SQL Servers.

Console Root. Microsoft SQL Servers 1 Item

5 mrosot s ervers @

=@ 52 server G

New SQL Server Registration
Edit SQL Server Regitration properties.
Delete SQL Server Regtration

Connect
Stap
Pause

New
Al Tasks

New Window fram Here:
Refresh
Properties

Help





Hình 3.1

b) Dừng SQL Server

Cách 1: Nhấn chuột phải trên server, và sau đó nhấn nút Pause từ Enterprise Manager.

Cách 2: Nhấn chuột phải SQL Server Agent từ Control Panel, Chọn Services và sau đó click Stop.
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Cách 3: Nhấn chuột phải trên server từ System Tray, sau đó click Stop.



4. Tạo các nhóm SQL Server mới

Bước 1: Nhấn chuột phải trên “SQL Server group” và sau đó chọn “New SQL Server Group”

Bước 2: Trong Name box, nhập vào tên duy nhất cho nhóm mới.

Bước 3: Lựa chọn các group level sau: Top level group, Sub-group of

Bước 4: Lặp lại Bước 2 và 3 để tạo nhóm server mới.
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5. Tạo CSDL mới


a) Tạo CSDL bằng việc sử dụng Enterprise Manager
B1: Chạy chương trình Enterprise Manager

B2: Nhấn đúp chuột trên thư mục Database

(Một danh sách các CSDL trong SQL Server Group được hiển thị)

B3: Nhấn chọn menu “Action” trên menu bar

B4: Chọn chức năng “New Database” từ menu đổ xuống.
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(Hộp thoại thuộc tính CSDL sẽ mở ra như hình 5.2)
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B5: Gõ tên CSDL là “Mydatabase” trong trường name của hộp thoại. Sau đó nhấn nút OK.
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(CSDL “Mydatabase” được hiển thị trong cửa sổ chi tiết của Enterprise Manager như hình 5.4)
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B6: Nhấn đúp vào CSDL “Mydatabase” để hiển thị các thuộc tính của nó như hình 5.5


B7: Chúng ta có thể kiểm tra chi tiết của file dữ liệu “Mydatabase” được biểu diễn trong hình 5.6 bằng việc nhấn đúp vào thẻ “Data Files” trong cửa sổ thuộc tính Database
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b) Tạo CSDL bằng việc sử dụng Query Analyzer
Câu lệnh CREATE DATABASE  được sử dụng để tạo một CSDL mới. Cú pháp đơn giản nhất là:

CREATE DATABASE  Database_Name

ON [PRIMARY]

(

   NAME = logical_file_name,

 FILENAME = ‘os_file_name’,

 SIZE = size (in MB or KB),

 MAXSIZE = maximum_size (in MB or KB) or UNLIMITED (fill all available space),

 FILEGROWTH = growth_increment (in MB or KB)

)

LOG ON

(

  NAME = logical_file_name,

  FILENAME = ‘os_file_name’,

  SIZE = size(in MB or KB),

  MAXSIZE = maximum_size(in MB or KB) or UNLIMITED,

  FILEGROWTH = growth_increment (in MB or KB)

)

[FOR LOAD | FOR ATTACH]
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6. Cấu hình chức năng của SQL Server
Chúng ta có thể quản lý và cấu hình SQL Server bằng cách dùng Enterprise Manager hoặc thủ tục sp_dboption


a) Bằng việc sử dụng Enterprise Manager


B1: Trong cửa sổ Database Properties, chọn thẻ Options
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B2: Chọn chức năng “Restrict access”.

B3: Chọn chức năng “single user” để chỉ cho phép một người truy cập vào CSDL tại một thời điểm hoặc chọn chức năng “Member of db_owner, dbcreator, or sysadmin” nếu quyền truy cập chỉ dành cho các thành viên trong nhóm này.

B4: Nhấn OK

Chúng ta cũng có thể thiết lập các chức năng khác là “Read-only” và “Auto shrink”

B5: Chọn checkbox “read-only” để kích hoạt chức năng. Nếu một CSDL là chỉ đọc, các người sử dụng không thể thay đổi nó nhưng chỉ đọc được dữ liệu từ nó.
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b) Sử dụng thủ tục sp_dboption

Bằng việc sử dụng sp_dboption chúng ta có thể cấu hình các chức năng SQL Server 

- autoshrink: Khi chức năng này được thiết lập là TRUE. SQL Server 2000 cho phép các file trong CSDL nhỏ lại để xóa các trang không được sử dụng và tạo nhiều không gian trống, Các file CSDL có thể làm nhỏ lại bằng tay hoặc có thể làm nhỏ lại một cách tự động với khỏang thời gian cho phép. Các file dữ liệu và các file log có thể làm nhỏ lại một cách tự động bằng SQL Server. Mặc định chức năng này được thiết lập là TRUE cho tất cả CSDL khi sử dụng phiên bản SQL Server Desktop, và FALSE cho các phiên bản khác.

EXEC sp_dboption ‘pubs’,’autohrink’,’TRUE’
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- read-only: Khi chức năng này được thiết lập là TRUE, người sử dụng có thể đọc dữ liệu trong CSDL nhưng họ không thể thay đổi CSDL. CSDL không thể được sử dụng nhập vào một giá trị mới với chức năng read-only đã được thiết lập. Ngoại trừ CSDL master, chỉ có người quản trị hệ thống sử dụng được CSDL master trong khi chức năng read-only đã được thiết lập.

Câu lệnh sau tạo CSDL pubs có chức năng chỉ đọc.

EXEC sp_dboption ‘pubs’, ‘read-only’, ‘TRUE’
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c) Xoá và lưu trữ các file CSDL

B1: Dừng dịch vụ SQL với các bước đã hướng dẫn trong phần I.3.b

B2: Mở Windows Explorer và nhảy đến thư mục nơi mà lưu trữ file Mydatabase
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B3: Sao chép các file trong thư mục đó đến thư mục khác.
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B4: Bắt đầu dịch vụ SQL Server

B5: Xoá CSDL bằng Query Analyzer

[image: image25.png]Ele Edt Query Toos Window Help

(tiec romser x|

B-BEE e E#A 0 B [v o0 e ]

3 J0SBUANGUOSAUAD ~

3 J0SAUANG
U master
ocel d
iy

Mydatabase
Norhwind

pubs

5" Query - JOSQUANG master. JOSQUANGMthanh - Untitled|

drop database Nydatabase:

| = <
Obiects [¥) Templates] - focoa [305QUANG (5.0) 305QUANGIEhanh (52) master
o |

|Gt






B6: Nhấn chuột phải trên Database, Chọn “Attach database” từ “All Tasks” từ submenu
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B7: Chỉ đường dẫn đến thư mục chứa các file đã được sao chép ở B3
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B8: Nhấn OK
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CHƯƠNG II: BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
Mục tiêu thực hành

· Biết tạo CSDL và tạo bảng bằng công cụ Enterprise Manager

· Biết tạo CSDL và tạo bảng bằng công cụ Query Analyzer

· Biết thay đổi cấu trúc của bảng bằng cả 2 công cụ.

· Biết tạo các ràng buộc bằng câu lệnh T-SQL ngay khi tạo bảng mới.

· Biết tạo các ràng buộc bằng câu lệnh T-SQL cho bảng đã tồn tại.

Một số cú pháp lệnh cần ghi nhớ:

1. Câu lệnh CREATE TABLE

	CREATE TABLE <Table_Name>

(<Column_Name>  <Data_Type>)


2. Câu lệnh ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc

	ALTER TABLE <table name>


ALTER COLUMN [<Column name> <New_data_type>] | ADD [<Column_name> <Data_type>] | DROP COLUMN [<Column_Name>]


3. Câu lệnh ALTER TABLE để tạo các ràng buộc  cho bảng đã tồn tại

	ALTER TABLE <table name>


ADD CONSTRAINT [<Constraint_name>] PRIMARY KEY [<Column_Name>]


	ALTER TABLE <table name>


ADD CONSTRAINT [<Constraint_name>] FOREIGN KEY ([<Column_Name>]) REFERENCES [<Table_Name>].[<Column_Name>]


	ALTER TABLE <table name>


ADD CONSTRAINT [<Constraint_name>] CHECK (Condition)


	ALTER TABLE <table name>


ADD CONSTRAINT [<Constraint_name>] DEFAULT [<Value>] FOR [<Column_Name>]

	ALTER TABLE <table name>


ADD CONSTRAINT [<Constraint_name>] UNIQUE ( [<Column_Name>])


BÀI TẬP 03 

· Cho lược đồ CSDL sau:

SINHVIEN (MSSV, HOTEN, NGAYSINH, PHAI):Mối sinh viên đều có mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh và phái.

THUCHIEN(MSDT, MSSV): Cho biết sinh viên nào làm đề tài nào.

DETAI(MSDT, TENDT): Mỗi đề tài đều có mã số đề tài và tên đề tài

GIAOVIEN(MSGV, HOTENGV, HOCVI): Mỗi giáo viên đều có mã số giáo viên, họ tên giáo viên và học vị.

GV_HDDT(MSGV, MSDT, DIEM): Cho biết giáo viên nào hướng dẫn đề tài nào và chấm bao nhiêu điểm

GV_PBDT(MSGV, MSDT, DIEM): Cho biết giáo viên nào phản biện đề tài nào và chấm bao nhiêu điểm

GV_UVDT(MSGV, MSDT, DIEM): Cho biết giáo viên nào làm uỷ viên cho đề tài nào và chấm bao nhiêu điểm.

· Yêu cầu:

· Dùng Enterprise Manager để thực hiện các việc sau:
1. Dùng chức năng Resgistration của Enterprise Manager để đăng ký kết nối vào các máy bên cạnh.
2. Tạo một Database mới, kiểm soát các data file
3. Tạo CSDL và đặt tên là QUANLYSINHVIEN
4. Tạo các table, cài đặt khoá chính
· Mở Query Analyzer và lưu tập tin tên là QLSINHVIEN.sql để:
5. Tạo CSDL và đặt tên là QUANLYSINHVIEN bằng câu lệnh CREATE DATABASE
6. Tạo các table, tạo khoá chính cho lược đồ CSDL trên.
BÀI TẬP 04 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)

Sử dụng cơ sở dữ liệu QUANLYSINHVIEN để thực hành thay đổi cấu trúc của bảng:

· Yêu cầu thực hiện các câu sau trên cả 2 công cụ Enterprise Manager và Query Analyzer:

1. Thêm cột SOLANTHI vào bảng SINHVIEN.

2. Thay đổi kiểu dữ liệu của HOTEN thành kiểu dữ liệu thích hợp khác trong bảng SINHVIEN.

3. Thay đổi cột HOTEN thành HOTENSV trong bảng SINHVIEN.

4. Thêm cột DIACHI, SODT, FAX vào bảng SINHVIEN.

5. Xoá cột FAX trong bảng SINHVIEN.

BÀI TẬP 05 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)
· Tạo các ràng buộc cho CSDL QUANLYSINHVIEN bằng câu lệnh T-SQL trong công cụ Query Analyzer

1. Ràng buộc khóa chính cho các bảng

2. Ràng buộc khóa ngoại cho các bảng

3. Ràng buộc DEFAULT cho cột PHÁI trong bảng SINHVIEN

4. Ràng buộc duy nhất cho cột TÊNDT trong bảng DETAI

5. Ràng buộc Check cho cột SOLANTHI của bảng SINHVIEN có giá trị không âm.

BÀI TẬP 06 (Mở file mới và lưu tập tin tên là QLHANGHOA.sql)

· Cho mô hình ERD sau:

[image: image29.emf]
· Yêu cầu:

· Dùng Query Analyzer để:
1. Tạo CSDL và đặt tên là QUANLYHANGHOA bằng câu lệnh CREATE DATABASE.
2. Tạo các table, tạo khoá chính cho các bảng trong CSDL trên.
BÀI TẬP 07 (Mở file QLHANGHOA.sql để làm tiếp theo)

· Tạo các ràng buộc cho CSDL QUANLYHANGHOA bằng câu lệnh T-SQL trong công cụ Query Analyzer

1. Ràng buộc khóa chính cho các bảng

2. Ràng buộc khóa ngoại cho các bảng

3. Ràng buộc DEFAULT cho cột DONVITINH trong bảng MATHANG

4. Ràng buộc duy nhất cho cột DIENTHOAI trong bảng NHACUNGCAP

5. Ràng buộc cho cột SOLUONG trong bảng MATHANG phải lớn hơn cột SOLUONG của bảng CHITIETDATHANG.

6. Ràng buộc Check cho cột SOLUONG trong bảng MATHANG và cột SOLUONG trong bảng CHITIETDATHANG luôn >0.

Hướng dẫn giải mẫu:

Gợi ý: Áp dụng các cú pháp đã nêu ở trên để giải bài tập.
Bài tập 03: Tạo bảng THUCHIEN bằng câu lệnh:
CREATE TABLE THUCHIEN

(

   MSDT varchar(15) not null,

  MSSV varchar(20) not null

 
)

Tạo tổ hợp khóa chính cho bảng THUCHIEN bằng câu lệnh:

ALTER TABLE THUCHIEN

ADD CONSTRAINT PK_MSDT_MSSV PRIMARY KEY (MSDT,MSSV)

Bài tập 04: Thay đổi cấu trúc của bảng SINHVIEN để thêm vào cột SOLANTHI bằng câu lệnh:

ALTER TABLE SINHVIEN

ADD SOLANTHI int

Bài tập 05: Tạo ràng buộc khóa ngoại cho bảng SINHVIEN và THUCHIEN:
ALTER TABLE THUCHIEN

ADD CONSTRAINT FK_MSSV FOREIGN KEY(MSSV) REFERENCES SINHVIEN.MSSV

 Tương tự Sinh viên hãy giải các bài tập còn lại.

CHƯƠNG III: BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ THAO TÁC  DỮ LIỆU (DML)
Mục tiêu thực hành

· Biết cách chèn dữ liệu vào bảng bằng câu lệnh INSERT.

· Biết dùng câu lệnh UPDATE để thay đổi dữ liệu trong các bảng.

· Biết dùng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu bảng.

· Biết dùng câu lệnh SELECT đơn giản để xem dữ liệu theo yêu cầu đề bài.

· Biết sử dụng mệnh đề GROUP BY trong truy vấn.

· Biết sử dụng mệnh đề COMPUTE trong truy vấn.

· Biết sử dụng mệnh đề SUBQUERY trong truy vấn.

· Biết sử dụng mệnh đề HAVING trong truy vấn.

· Biết tạo, xóa, thay đổi cấu trúc và sửa đổi dữ liệu thông qua View.

Một số cú pháp lệnh cần nhớ

1. Cú pháp câu lệnh INSERT để thêm dữ liệu vào 1 bảng

	INSERT [INTO] <table_name> VALUES <values>


2. Cú pháp câu lệnh INSERT để thêm dữ liệu từ một bảng vào một bảng khác

	INSERT <table_name> SELECT <column list> FROM <tablename2>


3. Cú pháp để cập nhật một hàng đơn trong một bảng

	UPDATE <table_name>

SET <column_name=value>

[WHERE <search condition>]


4. Cú pháp để cập nhật nhiều hàng của một bảng

	UPDATE <table_name>

SET <column_name1=value>,<column_name2=value>,…

[WHERE <search condition>]


5. Cú pháp để xóa một hàng từ 1 bảng

	DELETE FROM <table_name> [WHERE <search_condition>]


6. Cú pháp tổng quát của câu lệnh SELECT

	SELECT [ALL | DISTINCT][TOP n] danh_sách_chọn
[INTO tên_bảng_mới]
FROM danh_sách_bảng/khung_nhìn
[WHERE điều_kiện]
[GROUP BY danh_sách_cột]
[HAVING điều_kiện]
[ORDER BY cột_sắp_xếp]
[COMPUTE danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]]



7. Cú pháp tạo view

	CREATE VIEW <tên view> AS <Select statement>


8. Cú pháp xóa view

	DROP VIEW <tên view>


9. Cú pháp sửa đổi cấu trúc View

	ALTER VIEW tên_view [(danh_sách_tên_cột)] 

AS 

Câu_lệnh_SELECT 


BÀI TẬP 08 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)

Chèn dữ liệu bằng câu lệnh INSERT vào các table trong CSDL QUANLYSINHVIEN bằng công cụ Query Analyzer (tối thiểu mỗi table chứa 7 mẫu tin, sinh viên có thể tự thêm bằng dữ liệu của riêng mình).

Bảng SINHVIEN
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Bảng DETAI
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Bảng THUCHIEN
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Bảng GIAOVIEN
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Bảng GV_HDDT
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Bảng GV_PBDT
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GV_UVDT
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BÀI TẬP 09 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)

· Dùng câu lệnh để thay đổi dữ liệu trong các bảng của CSDL QUANLYSINHVIEN với yêu cầu như sau:

1. Thay đổi họ tên sinh viên có ngày sinh là 23/07/1987 là Trần Thị Bé Tư.

2. Thay đổi họ tên sinh viên “Tran Thi Thu” thành tên “Tran Thi Thanh”

3. Thay đổi phái của sinh viên có tên là “Trương Tien Thanh”

4. Cập nhật SOLANTHI là 2 cho sinh viên “Truong Ngọc Tram”

5. Dùng câu lệnh để xem các thông tin vừa thay đổi của câu a, b, c,d.

BÀI TẬP 10 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)
· Dùng câu lệnh để xem dữ liệu trong các bảng của CSDL QUANLYSINHVIEN với các yêu cầu sau:

1. Xuất thông tin họ tên sinh viên và học bổng của sinh viên theo thứ tự mã số sinh viên tăng dần.

2. Xem thong tin họ tên sinh viên, ngày sinh và học bổng của sinh viên với thứ tự ngày sinh tăng dần hoặc học bổng giảm dần.

3. Lọc ra các đề tài có tên đề tài bắt đầu bằng chữ Q.

4. Lọc ra các Đề tài với ký tự thứ 2 là ký tự ‘u’ trong tên đề tài.

5. Lọc ra các sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ ‘T’ hoặc chữ ‘N’.

6. Lọc ra các sinh viên có ngày sinh là 20/11/1980.

BÀI TẬP 11 (Mở file QLHANGHOA.sql để làm tiếp theo)
Chèn dữ liệu bằng câu lệnh INSERT vào các table trong CSDL QUANLYHANGHOA trong công cụ Query Analyzer (tối thiểu mỗi table chứa 7 mẫu tin, sinh viên tự cho dữ liệu của mình).

BÀI TẬP 12 (Mở file QLHANGHOA.sql để làm tiếp theo)
· Thực hiện các câu truy vấn đơn giản sau trong cơ sở dữ liệu QUANLYHANGHOA:

1. Cho biết danh sách các đối tác cung cấp hàng cho công ty.

2. Hãy cho biết mã hàng, tên hàng và số lượng của các mặt hàng hiện có trong công ty.

3. Hãy cho biết họ tên, địa chỉ và năm bắt đầu làm việc của các nhân viên trong công ty.

4. Hãy cho biết địa chỉ và điện thoại của nhà cung cấp có tên giao dịch VINAMILK là gì?

5. Cho biết mã và tên của các mặt hàng có giá lớn hơn 100000 và số lượng hiện có ít hơn 50.

6. Cho biết mỗi mặt hàng trong công ty do ai cung cấp.

7. Hãy cho biết công ty Việt Tiến đã cung cấp những mặt hàng nào?

8. Hãy cho biết những khách hàng nào đã đặt mua hàng sữa hộp XYZ của công ty?

BÀI TẬP 13 (Mở file QLHANGHOA.sql để làm tiếp theo)
· Thực hiện các câu truy vấn về mệnh đề GROUP BY trong cơ sở dữ liệu QUANLYHANGHOA sau:

1. Tổng số tiền mà khách hàng phải trả cho mỗi đơn đặt hàng là bao nhiêu?

2. Trong năm 2003, những mặt hàng nào chỉ được đặt mua đúng 1 lần?

3. Hãy cho biết mỗi một khách hàng đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt mua hàng của công ty?

4. Mỗi một nhân viên của công ty đã lập bao nhiêu đơn đặt hàng ( nếu nhân viên chưa hề lập một hóa đơn nào thì cho kết quả là 0)

5. Cho biết tổng số tiền hàng mà cửa hàng thu được trong mỗi tháng của năm 2003?( thời gian được tính theo ngày đặt hàng)

6. Hãy cho biết tổng số tiền lời mà công ty thu được từ mỗi mặt hàng trong năm 2003?

7. Hãy cho biết tổng số lượng hàng của mỗi mặt hàng mà công ty đã có (tổng số lượng hàng hiện có và đã bán)

8. Nhân viên nào của công ty bán được số lượng hàng nhiều nhất và số lượng hàng bán được của nhân viên này là bao nhiêu?

9. Đơn đặt hàng nào có số lượng hàng được đặt mua ít nhất?

BÀI TẬP 14 (Mở file QLHANGHOA.sql để làm tiếp theo)
· Thực hiện các câu truy vấn về mệnh đề COMPUTE trong cơ sở dữ liệu QUANLYHANGHOA sau:

1. Hãy cho biết mỗi một đơn đặt hàng đặt mua những mặt hàng nào và tổng số tiền mà mỗi đơn đặt hàng phải trả là bao nhiêu?

2. Hãy cho biết mỗi một loại hàng bao gồm những mặt hàng nào, tổng số lượng hàng của mỗi loại và tổng số lượng của tất cả các mặt hàng hiện có trong công ty là bao nhiêu?

BÀI TẬP 15 (Mở file QLHANGHOA.sql để làm tiếp theo)
· Thực hiện các câu truy vấn về SUBQUERY trong cơ sở dữ liệu QUANLYHANGHOA sau:

1. Những mặt hàng nào chưa từng được khách hàng đặt mua?

2. Những nhân viên nào của công ty chưa từng lập bất kỳ một hóa đơn đặt hàng nào?

3. Những nhân viên nào của công ty có lương cơ bản cao nhất?

4. Tăng phụ cấp lên bằng 50% lương cho những nhân viên bán được hàng nhiều nhất?

5. Giảm 25% lương của những nhân viên trong năm 2003 không lập được bất kỳ đơn đặt hàng nào?

6. Giả sử trong bảng DONDATHANG có thêm trường SOTIEN cho biết số tiền mà khách hàng phải trả trong mỗi đơn đặt hàng. Hãy tính giá trị cho trường này?

BÀI TẬP 16 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)
· Tạo các view trong cơ sở dữ liệu QUANLYSINHVIEN theo các yêu cầu sau:

1. Ứng với mỗi đề tài cho biết: Tên đề tài, tên sinh viên tham gia, tên giáo viên hướng dẫn, tên giáo viên phản biện. (Chú ý: giáo viên hướng dẫn đề tài nào thì không được phản biện đề tài đó)

2. Ứng với mỗi giáo viên cho biết tên đề tài hướng dẫn.

3. Ứng với mỗi giáo viên cho biết tên đề tài phản biện

4. Ứng với mỗi đề tài cho biết tên đề tài, tên sinh viên, điểm của mỗi giáo viên

5. Ứng với mỗi đề tài cho biết tên đề tài, tên sinh viên, điểm của mỗi giáo viên thuộc hội đồng.

6. Ứng với mỗi giáo viên cho biết: số đề tài hướng dẫn, số đề tài phản biện, số đề tài là ủy viên.

BÀI TẬP 17
· Hãy thực hiện các thao tác sau trong Query Analyzer sử dụng cơ sở dữ liệu Northwind

1. Tạo một view có tên là EmpHierarchy dựa trên bảng employees và sử dụng câu lệnh CREATE VIEW. View bao gồm các trường employeeID, firstname, lastname, và firstname của người mà nhân viên đó làm báo cáo cho.

2. Trong view EmpHierarchy thay đổi last name của bản ghi có trường the employeesID có giá trị là 4 thành “Jones”. Sử dụng câu lệnh UPDATE để thay đổi dữ liệu của bảng.

3. Xoá view EmpHierarchy sử dụng câu lệnh DROP VIEW.

· Thực hiện các thao tác sau trong Enterprise Manager, sử dụng cơ sở dữ liệu pubs:

4. Tạo một view có tên là Sales_View, nó chứa dữ liệu từ bảng titleauthor, sales, và titles. View chứa các trường authorID, titleID, royalty percentage, storeID, và số lượng bán được của tác giả có ID là 724-80-9391.

Hướng dẫn giải mẫu:

Gợi ý: Áp dụng các cú pháp đã nêu ở trên để giải bài tập.

Bài tập 08: Chèn dữ liệu vào bảng SINHVIEN bằng câu lệnh INSERT INTO

INSERT INTO SINHVIEN VALUES('SV001', N'Nguyễn Văn Bình', N'02/13/1983',1)

Bài tập 09: Thay đổi họ tên sinh viên “Tran Thi Thu” thành tên “Tran Thi Thanh”

UPDATE SINHVIEN

SET HOTEN = “Tran Thi Thanh”

WHERE HOTEN=“Tran Thi Thu”

Bài tập 12: Cho biết mỗi mặt hàng trong công ty do ai cung cấp

SELECT MAHANG, TENHANG, NHACUNGCAP.MACONGTY, TENCONGTY, TENGIAODICH

FROM MATHANG INNER JOIN NHACUNGCAP ON MATHANG.MACONGTY = NHACUNGCAP.MACONGTY

Bài tập 13: Mỗi một nhân viên của công ty đã lập bao nhiêu đơn đặt hàng ( nếu nhân viên chưa hề lập một hóa đơn nào thì cho kết quả là 0)

SELECT NHANVIEN.MANHANVIEN, HO, TEN, COUNT(SOHOADON)

FROM NHANVIEN LEFT OUTER JOIN DONDATHANG ON NHANVIEN.MANHANVIEN = DONDATHANG.MANHANVIEN

GROUP BY NHANVIEN.MANHANVIEN, HO, TEN

Bài tập 14: Hãy cho biết mỗi một đơn đặt hàng đặt mua những mặt hàng nào và tổng số tiền mà mỗi đơn đặt hàng phải trả là bao nhiêu?

SELECT a.SOHOADON, b.MAHANG,TENHANG, b.SOLUONG*GIABAN – b.SOLUONG*GIABAN*MUCGIAMGIA/100

FROM (DONDATHANG AS a INNER JOIN CHITIETDATHANG AS b ON  a.SOHOADON=b.SOHOADON) INNER JOIN MATHANG AS c ON b.MAHANG = c.MAHANG

ORDER BY a.SOHOADON

COMPUTE SUM(b.SOLUONG*GIABAN – b.SOLUONG*GIABAN*MUCGIAMGIA/100) BY a.SOHOADON

Bài tập 15: Tăng phụ cấp lên bằng 50% lương cho những nhân viên bán được hàng nhiều nhất?
UPDATE NHANVIEN

SET PHUCAP=LUONGCOBAN/2

WHERE MANHANVIEN IN (SELECT MANHANVIEN FROM DONDATHANG INNER JOIN CHITIETDATHANG ON DONDATHANG.SOHOADON=CHITIETDATHANG.SOHOADON GROUP BY MANHANVIEN HAVING SUM(SOLUONG)>=ALL (SELECT SUM(SOLUONG) FROM DONDATHANG INNER JOIN CHITIETDATHANG ON DONDATHANG.SOHOADON=CHITIETDATHANG.SOHOADON GROUP BY MANHANVIEN))

Bài tập 16: Ứng với mỗi đề tài cho biết: Tên đề tài, tên sinh viên tham gia, tên giáo viên hướng dẫn, tên giáo viên phản biện. (Chú ý: giáo viên hướng dẫn đề tài nào thì không được phản biện đề tài đó)

CREATE VIEW View_Cau1 ([Ten De Tai], [Ten Sinh Vien], [Giao Vien Huong Dan], [Giao Vien Phan Bien])

AS

SELECT TENDT, TENSV, t4.TENGV, t7.TENGV

FROM DETAI t1, THUCHIEN t2, SINHVIEN t3, GIAOVIEN t4, GV_HDDT t5, GV_PBDT t6, GIAOVIEN t7

WHERE t1.MSDT=t2.MSDT AND t2.MSSV=t3.MSSV AND t4.MSGV=t5.MSGV AND t6.MSGV=t7.MSGV AND t5.MSGV<>t6.MSGV 

Tương tự sinh viên tự giải các câu còn lại.

CHƯƠNG IV: BÀI TẬP THỰC HÀNH THỦ TỤC NỘI TẠI(STORED PROCEDURE) VÀ TRIGGER

Mục tiêu thực hành

· Biết cách sử dụng CURSOR.

· Biết cách tạo Stored Procedure.

· Biết làm việc với Trigger

Một số cú pháp lệnh cần nhớ

1. Cú pháp tạo Stored Procedure

	CREATE PROCEDURE tên_thủ_tục [(danh_sách_tham_số)] [WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 

  AS 



Các_câu_lệnh_của_thủ_tục


2. Cú pháp gọi Stored Procedure

	Cú pháp 1:

EXECUTE tên_thủ_tục [danh_sách_các_đối_số]

Cú pháp 2:

tên_thủ_tục [danh_sách_các_đối_số]




3. Cú pháp khai báo con trỏ

	
DECLARE  <Cursor_Name> CURSOR SCROLL 


FOR <Select Statements>

[FOR UPDATE [OF Column_name[,….N]]]


4. Cú pháp tạo trigger

	CREATE TRIGGER trigger_name 

ON table_name or view_name 

FOR trigger_class and trigger_type(s) 

AS Transact-SQL statements


BÀI TẬP 18 
· Viết các câu lệnh T-SQL để thực hiện các công việc sau sử dụng cơ sở dữ liệu pubs

1. Khai báo một con trỏ tên là JobCursor để bao gồm toàn bộ các hàng từ bảng job.

2. Mở con trỏ có tên JobCursor.

3. Tạo một con trỏ để truy xuất và hiển thị các hàng từ bảng authors theo thứ tự

· Hãy thực hiện các thao tác sau trong Query Analyzer sử dụng cơ sở dữ liệu Northwind

4. Tạo con trỏ SCROLL có tên là SuppliersCursor, con trỏ này chứa các bản ghi của các nhà cung cấp từ “UK” và “USA”, lấy từ bảng Suppliers. Mở con trỏ, hiển thị bảng ghi đầu tiên và bản ghi cuối cùng. Đóng và giải phóng con trỏ khỏi bộ nhớ.

· Thực hiện các thao tác sau trong Query Analyzer, sử dụng CSDL pubs

5. Khai báo một con trỏ có chứa thông tin chi tiết về các nhân viên của nhà xuẩt bản có ID là 0877. Tăng thời hạn hợp đồng cho tất cả các nhân viên ở những bản ghi lẻ lên 1 năm. Cuối cùng hiển thị tất cả các nhân viên của nhà xuất bản có ID là 0877, để kiểm tra những thay đổi.

BÀI TẬP 19 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)
· Sử dụng cơ sở dữ liệu QUANLYSINHVIEN để tạo các cursor theo yêu cầu sau:

1. Thêm 2 cột (DIEM và XEPLOAI) vào table THUCHIEN. Dùng Cursor cập nhật điểm đề tài và xếp loại theo quy tắc:

a. DIEM = DIEMHD + DIEMPB + SUM(DIEMUV)

b. DIEM < 9 XEPLOAI: Giỏi

c. 7 <= DIEM <9 XEPLOAI: Khá

d. 5 <= DIEM <7 XEPLOAI: Trung bình

e. DIEM <5 XEPLOAI: Không đạt

2. Trên bảng DETAI thêm cột SOLUONG. Dùng Cursor đếm số sinh viên cùng thực hiện và cập nhật vào cột SOLUONG

3. Do sinh viên bảo vệ có thể rớt, nên SV có thể bảo vệ 2,3 lần. Thêm cột SOLAN vào table SINHVIEN. Dùng Cursor để cập nhật lại cột SOLAN.

BÀI TẬP 20 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)
· Dùng Query Analyzer để tạo các Stored Procedure sau trên CSDL QUANLYSINHVIEN

1. Viết Stored Procedure đưa vào TENGV. Hãy trả về số điện thoại của giáo viên, nếu không tìm thấy trả về 0.

2. Viết Stored Procedure đưa vào TENGV. Hãy cho biết số đề tài hướng dẫn, số đề tài phản biện do giáo viên đó phụ trách.

3. Viết Stored Procedure đưa vào MSDT . Hãy cho biết điểm trung bình của đề tài, nếu không tìm thấy trả về 0

4. Tạo Stored Procedure đưa vào TENSV nếu không vi phạm ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại thì xóa, ngược lại trả về 0.

5. Tạo Stored Procedure đưa vào TENGV, TENSV. Hãy chuyển đề tài của sinh viên đó cho giáo viên mới hướng dẫn với TENGV là tham số vào. Nếu không tìm thấy, hoặc tìm thấy nhưng không duy nhất thì trả về 0, 1.

6. Tạo Stored Procedure đưa vào MADT hãy chuyển đổi sao cho với đề tài đó GVHD thành GVPB và GVPB thành GVHD. Nếu không tìm thấy trả về 0.

7. Tạo Stored Procedure với tham số đưa vào là MSSV, TENSV mới, DIACHI mới. Thủ tục dùng để cập nhật sinh viên trên. Nếu không tìm thấy trả về 0, ngược lại cập nhật và trả về 1. 

BÀI TẬP 21 (Mở file QLSINHVIEN.sql để làm tiếp theo)
· Dùng Query Analyzer để tạo các Trigger sau trên CSDL QUANLYSINHVIEN

1. Tạo trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa một đề tài sẽ xóa các thông tin có liên quan.

2. Tạo trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa một sinh viên sẽ xóa các thông tin liên quan.

3. Tạo trigger thỏa mãn ràng buộc là khi đổi một mã số đề tài (MSDT) sẽ thay đổi các thông tin liên quan.

4. Tạo trigger thỏa mãn ràng buộc là khi đổi một MSGV sẽ thay đổi các thông tin liên quan.

5. Tạo trigger thỏa mãn ràng buộc là một giáo viên không thể vừa phản biện vừa hướng dẫn một đề tài. Chúng ta cần phải tạo 2 trigger (1 cho table GV_HDDT và 1 cho table GV_PBDT)

6. Tạo trigger thỏa mãn ràng buộc là một đề tài không quá 3 sinh viên.

Hướng dẫn giải mẫu:

Gợi ý: Áp dụng các cú pháp đã nêu ở trên để giải bài tập.

Bài tập 19 (Câu 2): Trên bảng DETAI thêm cột SOLUONG. Dùng Cursor đếm số sinh viên cùng thực hiện và cập nhật vào cột SOLUONG.
ALTER TABLE DETAI

ADD SOLUONG int

CREATE PROC pro_cursor_Cau2

AS

DECLARE x CURSOR FOR SELECT madt FROM detai

OPEN x


DECLARE @a char(6)


FETCH NEXT FROM x INTO @a


WHILE(@@fetch_status = 0)


BEGIN



DECLARE @soluong int



SELECT@soluong=COUNT(madt)FROM thuchien WHERE madt=@a 

 

-- Cập nhật lại table DETAI



UPDATE detai SET soluong=@soluong WHERE madt=@a



FETCH NEXT FROM x INTO @a


END

CLOSE x

DEALLOCATE x


Bài tập 20 (Câu 6): Tạo Stored Procedure đưa vào MADT hãy chuyển đổi sao cho với đề tài đó GVHD thành GVPB và GVPB thành GVHD. Nếu không tìm thấy trả về 0.

CREATE PROC chuyenGV(@msdt char(6))

AS

 if exists (select msgv from GV_HDDT where msdt=@msdt)

begin


if exists (select msgv from GV_PBDT where msdt=@msdt)


begin



declare @gvhd char(10), @gvpb char(10)



set @gvhd=(select msgv from GV_HDDT where msdt=@msdt)



set @gvpb=(select msgv from GV_PBDT where msdt=@msdt)



update GV_HDDT set msgv=@gvpb where msgv=@gvhd 



update GV_PBDT set msgv=@gvhd where msgv=@gvpb 


end


else



print ‘Khong ton tai gv phan bien nay’

end

else

   print ‘Khong ton tai gv huong dan nay’

Bài tập 21 (Câu 2): Tạo trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa một sinh viên sẽ xóa các thông tin liên quan.

CREATE TRIGGER  XoaSinhVien_trigger on SINHVIEN

for DELETE

AS


If (@@rowcount = 0)


Begin



Print ‘table SINHVIEN khong co du lieu’



Return 


End

 
Delete THUCHIEN 


From THUCHIEN t1, DELETED t2 


Where t1.mssv=t2.mssv 

Print ‘Da xoa du lieu xong trong table SINHVIEN, THUCHIEN’ 

Bài tập 21 (Câu 3): Tạo trigger thỏa mãn ràng buộc là khi đổi một mã số đề tài (MSDT) sẽ thay đổi các thông tin liên quan.
CREATE TRIGGER capnhatdetai_trigger 

on DETAI for UPDATE

AS


If (@@rowcount=0)


Begin  



Print ‘table DETAI khong co du lieu’  



Return


End 


If update(MSDT)


Begin  



Update t1 set t1.MSDT=t3.MSDT  



From THUCHIEN t1, DELETED t2, INSERTED t3  



Where t1.MSDT=t2.MSDT  


Update t1 set t1.MSDT=t3.MSDT  


From GV_HDDT t1, DELETED t2, INSERTED t3  



Where t1.MSDT=t2.MSDT  


Update t1 set t1.MSDT=t3.MSDT  



From GV_PBDT t1, DELETED t2, INSERTED t3  



Where t1.MSDT=t2.MSDT  


Update t1 set t1.MSDT=t3.MSDT  


From GV_UVDT t1, DELETED t2, INSERTED t3  



Where t1.MSDT=t2.MSDT  


Print ‘Da cap nhat xong du lieu’

End
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến:

SKKN này có thể áp dụng trong khoa Công nghệ thông tin, làm tài liệu tự học tập cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, ngoài ra còn làm tài liệu tham khảo cho các giảng viên cùng tham gia giảng dạy chung bộ môn để thống nhất khối lượng kiến thức cần truyền đạt đến sinh viên.
6. Thời điểm áp dụng:
SKKN này đã được áp dụng đầu tiên cho khóa 12CĐ-TM1 ở học kỳ I năm học 2014-2015 và đã thu được kết quả là 85% trên trung bình.

7. Hiệu quả mang lại:
a. Tính khoa học:

· SKKN này nhằm đưa ra kiến thức chuẩn cơ bản cần thiết nhất trong môn học Hệ quản trị CSDL của bậc cao đẳng.

· SKKN này đã trình bày tóm tắt các cú pháp lệnh giúp sinh viên khắc ghi được các kiến thức cần ghi nhớ trong mỗi chương lý thuyết. Ngoài ra SKKN này còn xây dựng hệ thống các bài tập thực hành với phần hướng dẫn giải mẫu giúp sinh viên phát huy được khả năng tư duy và mang lại hứng thú cho sinh viên khi học bộ môn này.

· SKKN này giúp sinh viên có tài liệu để học tập tốt, hoàn thiện các kỹ năng làm việc với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể là SQL Server để tiến tới việc quản lý các dữ liệu một cách hiệu quả hơn và áp dụng làm hệ nền cho các ứng dụng liên quan đến CSDL.
b. Tính thực tiễn:

· SKKN này giúp sinh viên tự học và tự nghiên cứu bài tập trước khi đến lớp. Đồng thời giúp cho giảng viên thống nhất cách giảng dạy môn học theo một sự định hướng nhất định.

· SKKN này sẽ giúp cho giảng viên dễ dàng hơn trong việc hướng dẫn sinh viên thực hành. Ngoài ra còn là cơ sở để kiểm tra kiến thức tổng quát của sinh viên khi học bộ môn này.

· SKKN này giúp giảng viên hệ thống hóa được một chuỗi các bài tập thực hành đi từ dễ đến khó tạo ra sự hứng thú hơn khi tham gia giảng dạy bộ môn này nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo của trường.  
c. Mục đích nghiên cứu:

-  
Bổ sung thêm tài liệu tự học tập cho sinh viên và tài liệu tham khảo cho giảng viên.
- 
Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, dễ dàng hơn trong việc cô đọng lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho sinh viên.

- 
Giúp sinh viên có tài liệu học tập tốt, và có nền tảng vững chắc để học tiếp các môn học cần đến kiến thức về quản trị dữ liệu.

- 
Giúp Khoa hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên. Và là cơ sở để thống nhất về chuyên môn giữa các đồng nghiệp cùng tham gia giảng dạy bộ môn này.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Chưa có danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
                                                            …………, ngày     tháng     năm 20..
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